
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202004003 LƯỜNG THỊ MINH ANH 14/03/2002 8.0 7.0 7.0 7.1 B

2 202004010 TẠ THỊ HẢI ANH 23/11/2002 8.0 7.0 5.0 5.9 C

3 202004011 TÔ TIẾN ANH 04/05/2002 0.0 8.0 0.0 2.4 F Ko đủ ĐK

4 202004014 VŨ NHẬT ANH 21/06/2002 8.0 8.0 4.0 5.6 C

5 202004018 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 01/08/2002 8.0 8.0 4.0 5.6 C

6 202004024 NGUYỄN MAI QUẾ CHI 25/01/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

7 202004027 NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH 12/08/2000 10.0 9.0 6.5 7.6 B

8 202004035 LÊ NGỌC DƯƠNG 08/10/2001 10.0 9.0 6.0 7.3 B

9 202004037 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 12/11/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

10 202004039 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG 11/09/2002 8.0 7.0 0.0 2.9 F

11 202004046 NGUYỄN ĐỨC TRUNG HÀ 08/07/2002 10.0 8.0 3.0 5.2 D+

12 202004051 PHẠM DIỆU HẰNG 13/03/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

13 202004054 PHẠM VĂN HIẾU 08/10/2002 10.0 9.0 5.0 6.7 C+

14 202004057 NGÔ THỊ HÒA 14/04/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

15 202004059 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 17/11/2002 10.0 9.0 5.0 6.7 C+

16 202004062 BÙI THỊ MINH HUỆ 05/11/2002 10.0 8.0 6.0 7.0 B

17 202004063 ĐOÀN THỊ HUỆ 14/12/2002 10.0 8.0 4.0 5.8 C

18 202004077 NGUYỄN KHẮC KHOA 08/04/2002 10.0 9.0 8.0 8.5 A+

19 202004083 PHẠM KHÁNH LINH 21/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

20 202004086 TRỊNH PHƯƠNG LINH 26/11/2002 10.0 8.0 4.5 6.1 C

21 202004087 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 17/05/2002 10.0 8.0 3.0 5.2 D+

22 202004089 ĐÀM VĂN LONG 17/09/2002 10.0 9.0 5.5 7.0 B

23 202004093 TRẦN THỊ MAI 10/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu
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24 202004097 ĐINH NHẬT MINH 26/08/2002 8.0 9.0 6.0 7.1 B

25 202004102 TRẦN THÀNH MINH 10/05/2002 10.0 8.0 7.0 7.6 B

26 202004104 ĐẶNG TRÀ MY 31/12/2002 8.0 9.0 7.0 7.7 B

27 202004106 LÝ TRÀ MY 10/10/2002 10.0 9.0 6.0 7.3 B

28 202004113 TRẦN CAO NGUYÊN 19/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

29 202004116 NGUYỄN YẾN NHI 24/08/2002 8.0 9.0 6.0 7.1 B

30 202004120 PHẠM THỊ NINH 07/02/2000 10.0 8.0 5.0 6.4 C

31 202004125 ĐINH HOÀI PHƯƠNG 09/01/2002 8.0 9.0 3.0 5.3 D+

32 202004126 KHƯƠNG ĐINH PHƯƠNG 02/05/2002 9.0 7.0 4.0 5.4 D+

33 202004134 ĐOÀN DIỄM QUỲNH 15/09/2002 10.0 9.0 6.5 7.6 B

34 202004137 NGUYỄN THỊ THANH QUỲNH 15/02/2002 10.0 9.0 7.0 7.9 B

35 202004139 PHẠM HOÀNG SƠN 13/10/2002 10.0 8.0 4.0 5.8 C

36 202004142 TRẦN VĂN ĐỨC SƠN 11/10/2002 8.0 9.0 8.4 8.5 A+

37 202004144 SỦNG A TẾNH 23/10/2000 10.0 8.0 6.0 7.0 B

38 202004148 ĐẶNG LÊ HOÀNG THANH 09/07/2002 10.0 8.0 6.0 7.0 B

39 202004189 NGUYỄN XUÂN THÀNH 15/04/2002 7.0 8.0 3.0 4.9 D

40 202004154 MÃ PHƯƠNG THẢO 27/01/2002 10.0 8.0 4.0 5.8 C

41 202004157 NGUYỄN THẠC THIỆN 17/03/2002 10.0 9.0 5.0 6.7 C+

42 202004159 NGUYỄN THỊ THANH THU 25/08/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

43 202004161 VŨ DOÃN THUẬN 24/01/2001 8.0 7.0 4.0 5.3 D+

44 202004163 ĐÀO THỊ THANH THÙY 03/12/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

45 202004167 NGUYỄN TRỌNG BẢO TÍN 30/11/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 F Bảo lưu

46 202004168 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 04/06/2002
10.0

9.0 5.0 6.7 C+

47 202004179 NGUYỄN TRỌNG TUỆ 04/10/2001 10.0 8.0 4.0 5.8 C

48 202004181 TRẦN QUANG TUYÊN 21/05/2002 9.0 7.0 2.0 4.2 D

49 202004183 TRƯƠNG YẾN VI 14/12/2002 10.0 9.0 4.0 6.1 C

50 202004188 LỮ THỊ HẢI YẾN 21/02/2002 8.0 8.0 6.0 6.8 C+
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